
 

BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ 

Sản phẩm Hệ giàn & Xà gồ thép mạ trọng lượng nhẹ VIETTRUSS - ASIA®  

( Có giá trị từ ngày  01-07-2013) 

VIETTRUSS - ASIA®  / G550 - AZ100 

Chủng loại ĐVT Giá (VND/m) 

Thanh giàn VIETTRUSS-ASIA®:   

Loại C40.75 m 24,944 

Loại C75.60 m 30,691 

Loại C75.75 m 33,861 

Loại C75.10 m 41,291 

Loại C100.75 m 44,211 

Loại C100.10 m 54,925 

Đòn tay (batten – làm rui hoặc  mè):   

Loại TS 35.48 m 19,455 

Loại TS 40.48 m 21,224 

Loại TS 40.60 m                                  25,561 

Loại TS 57.60 m 38,532 

Loại TS 57.75 m 43,596 

PHỤ KIỆN 

Máng xối khổ rộng 600                                 95,000 

- Vít liên kết 12-14x20mm -  Đài Loan Con 700 

- Vít liên kết nội địa Con 500 

- Vít liên kết TRUSSTILE Con 3,100 

- Bulong đạn M12x100mm, 2 long đền, 2 tán Con 7,500 

- Bulong đạn M10x120mm, 2 long đền, 2 tán Con 7,500 

- Bát liên kết đỉnh kèo mạ nhôm kẽm, dày 1.0mm Cái 9,500 

- Bát L liên kết kèo Cái 11,500 

- Bát L liên kết xà gồ cầu phông Cái 9,500 

- Máng xối âm, dày 0.5mm m  95,000 

- Diềm mái dày 0.45mm m  67,000 

- Thanh U bịt đầu mè, mạ nhôm kẽm dày 0.48mm m  40,000 

- Thanh La mạ nhôm kẽm m  14,500 

 

Ghi chú: 



 

 

1. Giá xuất xưởng tại nhà máy của  VIETTRUSS - ASIA® 

2. Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%   

3. Sản phẩm của VIETTRUSS - ASIA®  được làm bằng thép cường lực mạ nhôm kẽm G550 - AZ100 

4. Sản phẩm của  VIETTRUSS - ASIA®  có cường độ cao tương đương G550 (5.500kg/cm2) 

 

Rất mong nhận được sự cộng tác từ Quý khách hàng. 
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